
Phụ lục 3 

Tên TCKT​
Tên/Số Đại lý đổi ngoại tệ:​
Địa chỉ: (nơi đặt bàn đổi ngoại tệ)​
ĐT: 

  

  ……, ngày … tháng … năm ……. 
  

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực ………. 
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỔI NGOẠI TỆ ​
(Quý ……. năm ……….) 

Đơn vị: Quy USD 

Tên đại lý 
đổi ngoại tệ 

Tồn quỹ đầu 
quý 

Doanh số 
mua ngoại tệ 

trong quý 

Doanh số bán 
ngoại tệ cho 

khách hàng (đối 
với đại lý tại 

khu cách lý cửa 
khẩu) 

Doanh số 
bán ngoại tệ 
cho TCTD 

Tồn quỹ 
cuối quý 

Đại lý đổi 
ngoại tệ số 1 

          

Đại lý đổi 
ngoại tệ số 2 

          

…………           
Tổng           

(Tỷ giá quy đổi ra USD đối với ngoại tệ không phải là đô la Mỹ lấy vào thời điểm báo cáo) 

  

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT  GIÁM ĐỐC​
(Ký tên & đóng dấu) 

 


